
                   Chuyên đề tự chọn: Chủ đề tự chọn: Toán, Văn, Lí

TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 014013 10A2 VƯƠNG CHÚC AN 24/12/2008 Nữ

2 016006 10A2 CAO DUY ANH 24/02/2008 Nam

3 018032 10A2 ĐỖ MAI ANH 07/11/2008 Nữ

4 014055 10A2 NGUYỄN MAI ANH 07/10/2008 Nữ

5 016035 10A2 NGUYỄN NGỌC ANH 20/12/2008 Nữ

6 016040 10A2 NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH 09/10/2008 Nữ

7 016043 10A2 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 08/01/2008 Nữ

8 016053 10A2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 02/12/2008 Nữ

9 014073 10A2 NGUYỄN THỊ THUỲ ANH 23/08/2007 Nữ

10 016131 10A2 CHU THỊ CÚC 19/01/2008 Nữ

11 016139 10A2 ĐINH THU DIỆP 28/02/2008 Nữ

12 016141 10A2 HOÀNG TÔN NGỌC DIỆP 10/04/2008 Nữ

13 014187 10A2 TRẦN BÙI NGỌC DIỆU 05/12/2008 Nữ

14 018293 10A2 VĂN MINH ĐỨC 02/06/2008 Nam

15 018227 10A2 NGUYỄN TIẾN DŨNG 15/12/2008 Nam

16 016171 10A2 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 24/06/2008 Nữ

17 016262 10A2 BÙI TRUNG HIẾU 04/09/2008 Nam

18 014431 10A2 MAI HÀ LINH 07/11/2008 Nữ

19 016417 10A2 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH 07/10/2008 Nữ

20 016452 10A2 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 27/04/2008 Nữ

21 021751 10A2 NGUYỄN THỊ THANH MAI 08/11/2008 Nữ

22 016472 10A2 HOÀNG HIỂU MINH 09/12/2008 Nam

23 019032 10A2 ĐẶNG XUÂN NAM 29/05/2008 Nam

24 017049 10A2 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 14/12/2008 Nữ

25 017063 10A2 ĐẶNG THẢO NGUYÊN 05/05/2008 Nữ

26 017074 10A2 ĐỖ THỊ TUYẾT NHI 10/01/2008 Nữ

27 015149 10A2 PHẠM YẾN NHI 02/04/2008 Nữ

28 017112 10A2 TRẦN THU PHƯƠNG 12/02/2008 Nữ

29 004278 10A2 VŨ LAM PHƯƠNG 22/07/2008 Nữ

30 017113 10A2 VŨ YẾN PHƯƠNG 16/09/2008 Nữ

31 019176 10A2 VŨ BÁ HOÀNG QUÂN 01/01/2008 Nam

32 015218 10A2 NGUYỄN THANH QUỲNH 05/11/2008 Nữ

33 017168 10A2 PHẠM CÔNG THẮNG 31/07/2008 Nam

34 017158 10A2 CHU THỊ THẢO 18/06/2008 Nữ

35 019216 10A2 NGUYỄN THANH THẢO 05/05/2008 Nữ

36 017164 10A2 NGUYỄN THU THẢO 13/11/2008 Nữ

37 017176 10A2 VŨ THỊ MINH THU 27/07/2008 Nữ

38 015277 10A2 ĐINH THỊ THƯ 15/06/2008 Nữ

39 017196 10A2 PHAN THỊ ANH THƯ 23/05/2008 Nữ

40 017250 10A2 ĐỖ VĂN TRƯỜNG 29/02/2008 Nam

41 017260 10A2 NGUYỄN QUỐC TUẤN 16/12/2008 Nam

42 017288 10A2 NGUYỄN THANH VÂN 16/11/2008 Nữ

43 017319 10A2 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 01/11/2008 Nữ

44 126601 10A2 NGUYỄN THỊ MINH VY 16/01/2008 Nữ

Nữ: 34

Nam: 10
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